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CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
HỌC PHẦN: THỰC TẬP MAY ÁO SƠ MI,QUẦN ÂU
BẬC ĐÀO TẠO: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP (12+2)

Ngành đào tạo	:  CÔNG NGHỆ MAY VÀ THỜI TRANG
Số đơn vị học trình	:  3 ĐVHT ( 90 tiết) 		
(Áp dụng từ khóa 2015)
I/ GIỚI THIỆU HỌC PHẦN
1. Vị trí và điều kiện tiên quyết thực hiện học phần
Thực tập may áo sơ mi, quần âu là môn học chuyên ngành, được bố trí học sau môn Thiết kế trang phục quần âu, áo sơ mi căn bản nhằm hỗ trợ  người học phương pháp và kỹ năng về gia công và lắp ráp hoàn chỉnh áo sơ mi, quần âu theo tiêu chuẩn kỹ thuật .
2. Mục tiêu: 
Về kiến thức
· Học sinh trình bày được quy trình may hoàn tất 1 sản phẩm áo sơ mi, quần âu
· Phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
 Về kỹ năng
· Học sinh may được các kiểu áo sơ mi, quần âu theo đúng quy trình, đạt yêu cầu kỹ thuật.
· Sử dụng hiệu quả nguyên phụ liệu
Về thái độ		
· Học sinh có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
· Vận dụng kiến thức môn học này để may các sản phẩm có độ khó khác nhau.
						
II/ PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

	TT
	TÊN PHẦN, BÀI TẬP
	SỐ TIẾT

	PHẦN I
	MAY ÁO SƠ MI
	

	Bài 1
	May áo sơ mi nữ có decoupe
	15

	Bài 2
	May áo sơ mi nam bâu tenant, đô liền, có nẹp, vạt thường
	15

	Bài 3
	May áo sơ mi nam bâu tenant, đô rời, vạt bầu
	15

	PHẦN II
	MAY QUẦN ÂU
	

	Bài 4
	May quần Jean nữ túi hàm ếch, có decoupe thân sau
	15

	Bài 5
	May quần âu nam xếp pli túi mổ 1 viền, túi thẳng
	15

	Bài 6
	May quần âu nam xếp pli túi mổ 2 viền, túi xéo
	15

	TỔNG CỘNG
	90










III/ NỘI DUNG CHI TIẾT
PHẦN I    MAY ÁO SƠ MI
Bài 1                   MAY ÁO SƠ MI NỮ CÓ DECOUPE
A. MỤC TIÊU
Về kiến thức
· Học sinh trình bày được quy trình may hoàn tất 1 sản phẩm áo sơ mi nữ có decoupe 
· Phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
 Về kỹ năng
Học sinh may được  áo sơ mi nữ có decoupe theo đúng quy trình, đạt yêu cầu kỹ thuật:
· Hai đầu lá bâu, chân bâu đều nhau.
· Đường may tra cổ nằm êm, đường  mí đều, không sụp mí.
· Đường decoupe cân xứng, không nhăn.
· Đường may thẳng ,đều
· Lai áo êm phẳng.
Về thái độ
Học sinh có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
B. NỘI DUNG THỰC HÀNH
I. Điều kiện cho trước 
1. Vật liệu 
2. Dụng cụ
3. Thiết bị.
4. Thực hiện.
5. Mô tả phẳng.
II. Phương pháp tiến hành
1. Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm
2. Sơ đồ cắt vải.
3. Quy trình may.
Bài 2                  MAY ÁO SƠ MI NAM BÂU TENANT ĐÔ LIỀN, CÓ NẸP, VẠT THƯỜNG
A.MỤC TIÊU
Về kiến thức
· Học sinh trình bày được quy trình may hoàn tất 1 sản phẩm áo sơ mi nam bâu tenant đô liền, có nẹp, vạt thường.
· Phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
 Về kỹ năng
· Học sinh may được  áo sơ mi nam đô liền, có nẹp, vạt thường.
theo đúng quy trình, đạt yêu cầu kỹ thuật:
· Hai đầu lá bâu, chân bâu đối xứng và bằng nhau.
· Đường may mí đều, không sụp mí.
· Nẹp áo nằm êm, phẳng
· Đường may thẳng ,đều
· Vạt  áo nằm êm phẳng.
Về thái độ
Học sinh có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
B. NỘI DUNG THỰC HÀNH
I. Điều kiện cho trước 
1. Vật liệu 
2. Dụng cụ
3. Thiết bị.
4. Thực hiện.
5. Mô tả phẳng.
II. Phương pháp tiến hành
1. Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm
2. Sơ đồ cắt vải.
3. Quy trình may.
Bài 3                  MAY ÁO SƠ MI NAM BÂU TENANT, ĐÔ RỜI, VẠT BẦU
A.MỤC TIÊU
Về kiến thức
· Học sinh trình bày được quy trình may hoàn tất 1 sản phẩm áo sơ mi nam bâu tenant, đô rời, vạt bầu
· Phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
 Về kỹ năng
· Học sinh may được  áo sơ mi nam bâu tenant, đô rời, vạt bầu theo đúng quy trình, đạt yêu cầu kỹ thuật:
· Hai đầu lá bâu, chân bâu đối xứng và bằng nhau.
· Đường may mí cổ đều, không sụp mí.
· Đường may thẳng ,đều
· Vạt  áo êm phẳng, không nhăn, vặn, cuốn mép.
Về thái độ
Học sinh có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
B. NỘI DUNG THỰC HÀNH
I. Điều kiện cho trước 
1. Vật liệu 
2. Dụng cụ
3. Thiết bị.
4. Thực hiện.
5. Mô tả phẳng.
II. Phương pháp tiến hành
1. Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm
2. Sơ đồ cắt vải.
3. Quy trình may.

PHẦN II    MAY QUẦN ÂU
Bài 4      MAY QUẦN JEAN NỮ TÚI HÀM ẾCH, CÓ DECOUPE THÂN SAU
A.MỤC TIÊU
Về kiến thức
· Học sinh trình bày được quy trình may hoàn tất  sản phẩm quần Jean nữ túi hàm ếch, có decoupe thân sau. 
· Phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
 Về kỹ năng
· Học sinh may được  quần Jean nữ túi hàm ếch, có decoupe thân sau
theo đúng quy trình, đạt yêu cầu kỹ thuật:
· Dây kéo êm, phẳng, khóa dây kéo được phủ kín.
· 2 đầu bản lưng êm, đều nhau.
· Miệng túi êm phẳng, ôm khít vào thân quần
· 2 ống quần không đá nhau.
Về thái độ
Học sinh có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
B. NỘI DUNG THỰC HÀNH
I. Điều kiện cho trước 
1. Vật liệu 
2. Dụng cụ
3. Thiết bị.
4. Thực hiện.
5. Mô tả phẳng.
II. Phương pháp tiến hành
1. Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm
2. Sơ đồ cắt vải.
3. Quy trình may.

Bài 5                 QUẦN ÂU NAM XẾP PLIS, TÚI MỔ 1 VIỀN, TÚI THẲNG
A.MỤC TIÊU
Về kiến thức
· Học sinh trình bày được quy trình may hoàn tất 1 sản phẩm quần âu nam xếp plis túi mổ 1 viền, túi thẳng
· Phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
 Về kỹ năng
Học sinh may được các kiểu  quần âu nam theo đúng quy trình, đạt yêu cầu kỹ thuật:
· Dây kéo êm, phẳng, khóa dây kéo được phủ kín.
· 2 đầu bản lưng êm, đều nhau.
· Túi mổ êm, đúng kích thước, không bể góc.
· Túi 2 bên êm, phẳng.
Về thái độ
Học sinh có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
B. NỘI DUNG THỰC HÀNH
I. Điều kiện cho trước 
1. Vật liệu 
2. Dụng cụ
3. Thiết bị.
4. Thực hiện.
5. Mô tả phẳng.
II. Phương pháp tiến hành
1. Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm
2. Sơ đồ cắt vải.
3. Quy trình may.
Bài 6                 QUẦN ÂU NAM XẾP PLIS, TÚI MỔ 2 VIỀN, TÚI XÉO
A.MỤC TIÊU
Về kiến thức
· Học sinh trình bày được quy trình may hoàn tất 1 sản phẩm quần âu nam xếp plis túi mổ 2 viền, túi xéo.
· Phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
 Về kỹ năng
Học sinh may được các kiểu  quần âu nam theo đúng quy trình, đạt yêu cầu kỹ thuật:
· Dây kéo êm, phẳng, khóa dây kéo được phủ kín.
· 2 đầu bản lưng êm, đều nhau.
· Túi mổ êm, đúng kích thước, không bể góc.
· Túi 2 bên êm, phẳng.

Về thái độ
Học sinh có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
B. NỘI DUNG THỰC HÀNH
I. Điều kiện cho trước 
1. Vật liệu 
2. Dụng cụ
3. Thiết bị.
4. Thực hiện.
5. Mô tả phẳng.
II. Phương pháp tiến hành
1. Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm
2. Sơ đồ cắt vải.
3. Quy trình may.

IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
· Số tiết qui định cho từng bài , giáo viên có thể linh hoạt thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh , trình độ tiếp thu của học sinh … nhưng phải đảm bảo tổng số tiết qui định cho từng phần và đúng tổng số tiết cho toàn bộ chương trình.
· Không thay đổi trình tự các bài học.
· Nội dung giảng dạy phải đúng trình tự, logic của chương trình qui định, từ thấp đến cao.
· Phương pháp giảng dạy : tùy thuộc vào tình hình thực tế, tùy thuộc vào khả năng tiếp thu của học sinh, tùy thuộc vào cơ sở vật chất của trường … mà người giáo viên sử dụng các phương pháp giảng dạy khác nhau sao cho phù hợp với trình độ tiếp thu , kích thích học tập tích cực , khả năng tự học, tìm tòi của học sinh

V.  TÀI LIỆU CHÍNH ĐỂ GIẢNG DẠY
Giáo trình môn học Thiết kế trang phục 1, thiết kế trang phục 2 trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM
VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1.Ts. Võ Phước Tấn, Ks. Bùi Thị Cẩm Loan, Ks Trần Thị Kim Phượng, Ks Huỳnh Văn Thức. Giáo trình môn học Công nghệ may 2. NXB Thống kê. 2006 
2. Triệu Thị Chơi. Kỹ thuật cắt may (toàn tập). NXB Mỹ thuật . 2001
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